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DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 

KHỐI 3 

1. Lớp 3.1: 

- Lịch học: 9h – 11h sáng thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 7/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Hoàng Danh 0904415*** TH Thực Nghiệm 3.1 

2 Nguyễn Trần Tuấn Dương 0965887*** TH Đoàn Thị Điểm 3.1 

3 Văn Đức Anh Tuấn 0985412*** TH Kim Liên 3.1 

4 Hoàng Nguyên Minh 0983186*** TH Nam Thành Công 3.1 

5 Đinh Lâm Phương 0915898***   3.1 

6 Nguyễn Hà Phương 01684328*** TH Lê Văn Tám  3.1 

7 Phạm Sơn Tùng 0912829***   3.1 

8 Vũ Phạm Vân Khanh 0904714*** TH Nam Thành Công 3.1 

9 Đoàn Hạnh Nhi 0983333*** TH Trung Tự 3.1 

10 Nguyễn Gia Linh 0977588*** TH Mễ Trì 3.1 

11 Đặng Hoàng Lâm 01686606*** TH Lê Văn Tám  3.1 

12 Đào Trọng Cao Minh 0988391*** TH Chu Văn An 3.1 

13 Trần Nguyễn Nhật Minh 0943184*** TH Nam Thành Công 3.1 

14 Nguyễn Khánh Hưng 0983300*** TH Việt Úc 3.1 

15 Phạm Đức Anh 0903431*** TH Trưng Vương 3.1 

16 Vũ Ngọc Tuệ Anh 0944647*** TH Kim Liên 3.1 

17 Nguyễn Tuấn Minh 0988622*** TH Cát Linh 3.1 

18 Ngô Vũ Hưng 0965525*** TH Đoàn Thị Điểm 3.1 

19 Phùng Bá Thiên Minh 0947020*** TH Khương Thượng 3.1 

20 Nguyễn Mạnh Phúc 0985863*** TH Ngô Quyền 3.1 

21 
Lê Việt Hoàng 

01633295***/09

82487*** 
TH Vinschool 3.1 
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22 Nguyễn Hương Giang 0904559*** TH Dịch Vọng B 3.1 

23 Phạm Phương Linh 0917371*** TH Nam Thành Công 3.1 

24 Đoàn Diệu Linh 0915333*** TH Khương Mai 3.1 

2. Lớp 3.2: 

- Lịch học: 15h – 17h chiều thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 7/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.   

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Phan Vũ Đăng Khoa 0903439*** TH Xuân Đỉnh 3.2 

2 
Đỗ Phan Gia Bảo 

01236826*** 
TH Archimedes 

Academy 
3.2 

3 
Nguyễn Đình Mạnh 

Đức 
0983521*** TH Đại Mỗ 3.2 

4 Đỗ Hồng Minh 0983196*** TH Nam Trung Yên 3.2 

5 Phạm Vi Vân Hải 0886388*** TH Khương Thượng 3.2 

6 Nguyễn Quang Hưng 0912267*** TH Nam Thành Công 3.2 

7 Phạm Nam Dương 0901269*** TH Nam Thành Công 3.2 

8 Nguyễn Bá Lĩnh 0933887*** TH Yết Kiêu 3.2 

9 Phùng Nhật Minh 0965452*** TH Trung Tự 3.2 

10 Phạm Anh Dũng 0912092*** TH Nam Thành Công 3.2 

11 Phạm Thị Minh Giang 0983504*** TH Cao Bá Quát 3.2 

12 
Nguyễn Trần Khánh 

Ngọc 
0904966*** TH Tân Mai 3.2 

13 Trần Vũ Hoài Linh 0915449*** TH Đại Mỗ 3.2 

14 Đỗ Anh Minh 0928282***   3.2 

15 Nguyễn Hà Trang 0903434*** TH Đại Yên 3.2 

16 
Hoàng Nguyễn Gia 

Phong 
0934629*** TH Quang Trung 3.2 

17 Hà Huy Dũng 0983125*** TH Xuân La 3.2 

18 Đỗ Hà Anh 0912493*** TH Kim Liên 3.2 

19 Nguyễn Hương Thảo 0904695*** TH Dịch Vọng B 3.2 

20 Vũ Đăng Khoa 0989663*** TH Nam Thành Công 3.2 
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21 Lưu Trang Anh 0936286*** TH Thái Thịnh 3.2 

22 Đỗ Hà Anh 
0914938***/09124

93*** 
TH Kim Liên 3.2 

23 Nguyễn Hà Phương 0932229*** TH Trung Tự 3.2 

24 Nguyễn Ngọc Khánh 0902299*** TH Ngọc Hà . 3.2 

25 Ngô Hoàng Hà 0936426*** TH Đặng Trần Côn 3.2 

3. Lớp 3.3: 

- Lịch học: 18h – 20h tối thứ 6 hàng tuần, khai giảng vào 6/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Trần Đức Minh 0986202*** TH Lê Qúy Đôn 3.3A 

2 Thái Ngọc Linh 0969417*** TH Ngôi Sao 3.3A 

3 
Nguyễn Duy Bình 

Minh 
0982391*** TH Kim Đồng 3.3A 

4 Nguyễn Sơn Tùng   TH Trưng Vương 3.3A 

5 Bùi Thị Cẩm Nhung 0985549***   3.3A 

6 Nguyễn Diệp Phương 0915057***   3.3A 

7 
Nguyễn Tiến Bảo Nam 

0912345*** 
TH Archimedes 

Academy 
3.3A 

8 Lê Bảo Châu 0989788*** TH Lý Thái Tổ 3.3A 

9 Vũ Minh Anh 0982989*** TH Ba Đình 3.3A 

10 Bàng Đào Thùy Chi 0944883*** TH Kim Đồng 3.3A 

11 
Đỗ Phan Bảo Ngọc 

01236826*** 
TH Archimedes 

Academy 
3.3A 

12 Vũ Trang Linh 0904119*** TH Nam Thành Công 3.3A 

13 Lê Khánh Toàn 0912225*** TH Nam Thành Công 3.3A 

14 Chu Thục Ngân 0912126*** TH Kim Liên 3.3A 

15 Nguyễn Hoài An 0986110*** TH Nam Thành Công 3.3A 

16 Võ Châu Anh 0902660*** TH Phan Đình Giót 3.3A 

17 
Nguyễn Ngọc Lâm 

Tùng 
0948251*** TH Khương Đình 3.3B 
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18 
Dương Đình Thái 

Dương 
0984516*** TH Ngôi Sao 3.3B 

19 Trịnh Quang Minh   TH Đại Từ 3.3B 

20 Linh Nhi 0915100*** TH Việt Nam - Cu Ba 3.3B 

21 Nguyễn Trần Hà Vy 0947094*** TH Nhật Tân 3.3B 

22 Phạm Bách Tùng 0913219*** TH Ngôi Sao 3.3B 

23 Trần Đức Huy 0915123*** TH Kim Liên 3.3B 

24 
Đào Đức Anh 

0937450***/0982333***   3.3B 

25 Tăng Ngọc Linh 0988071*** TH Đặng Trần Côn 3.3B 

26 

Trần Hà Nhi 

0912648*** TH Vạn Phúc 3.3B 

27 Trần Bá Minh 0937450***   3.3B 

28 Trần Gia Khiêm 0983949*** TH Kim Liên 3.3B 

29 Nguyễn Lê Bảo Uyên 0912528*** TH Gia Thượng 3.3B 

30 Bùi Tiến Nam 0982351*** TH Đại Từ 3.3B 

31 Nguyễn Phương Anh 0914349***   3.3B 

32 Quốc An 0904048*** TH Lê Văn Tám 3.3B 

DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 

KHỐI 4 

1. Lớp 4.1A: 

- Lịch học: 15h – 17h30 chiều thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 7/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Trần Tuấn Kiệt 0904829*** TH Ngôi Sao 4.1A 

2 Nguyễn Thị Ban Mai 0934606*** TH Kim Đồng 4.1A 

3 Hoàng Lương Khánh Chi 0988720*** TH Dịch Vọng B 4.1A 

4 Trần Phương Thảo 0966111*** TH Nghĩa Đô 4.1A 
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5 Ngô Hoàng Thái 0974311*** TH Trung Yên 4.1A 

6 
Nguyễn Đức Minh 0987818*** 

TH Archimedes 

Academy 4.1A 

7 Vũ Nhật Thành 0918340*** TH Nghĩa Đô 4.1A 

8 Trần Minh Châu 0912292*** TH Nghĩa Đô 4.1A 

9 Ngọc Linh 0963713***   4.1A 

10 Phan Anh Tuấn 0982625*** TH Ngọc Hân 4.1A 

11 
Nguyễn Gia Tú 

0916012*** 
TH Lomonoxop - Mỹ 

Đình 4.1A 

12 
Nguyễn Huy Hoàng 

Long 0912643*** TH Nam Thành Công 4.1A 

13 Đỗ Anh Tuấn 0919651*** TH Dịch Vọng B 4.1A 

14 Nguyễn Hoàng Gia Huy 0936622*** TH Trung Tự 4.1A 

15 
Lê Tiến Dũng 

01699493***/0916

065*** TH Thanh Xuân Nam 4.1A 

16 Nguyễn Tuấn Anh 01694620*** TH Phương Canh 4.1A 

17 Nguyễn Võ Quỳnh Anh 0985530*** TH Nam Từ Liêm 4.1A 

18 Đoàn Hoàng Sơn 0984210*** TH Phan Đình Giót 4.1A 

19 Tô Gia Bình 0936240*** TH Tứ Liên 4.1A 

20 Bùi Quang Anh 0983319*** TH Nghĩa Đô 4.1A 

21 Nguyễn Huyền Chi 0985563*** TH Phương Canh 4.1A 

22 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi 0988008*** TH Ngôi Sao 4.1A 

23 Nguyễn Trà My 0888687*** TH Đặng Trần Côn 4.1A 

24 
Nguyễn Quang Anh 

0988220*** 
TH Archimedes 

Academy 4.1A 

25 
Lê Thu Trà 

01639490***/0945

579*** 
TH Nam Thành Công 

4.1A 

26 Lý Gia Hưng 0904896*** TH Dịch Vọng A 4.1A 

27 
Nguyễn Khánh Linh 0904059*** 

TH Archimedes 

Academy 4.1A 

28 
Nguyễn Nhật Khang 

0982632*** 
TH Archimedes 

Academy 4.1A 
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2. Lớp 4.1B: 

- Lịch học: 15h – 17h30 chiều thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 7/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Nguyễn Lê Hoàng Quân 0986281*** TH Dịch Vọng B 4.1B 

2 Nguyễn Hồng Trang 0989055*** TH Chu Văn An 4.1B 

3 Đỗ Đức Trí 0982192*** TH Ngôi Sao 4.1B 

4 Hán Lê Bảo Linh 0983090*** TH Lê Qúy Đôn 4.1B 

5 Hà Ngọc Minh 0976865*** TH Hà Nội   4.1B 

6 Bảo Minh 0934455*** TH Đặng Trần Côn 4.1B 

7 Nguyễn Ngọc Tùng 

Lâm 

0915120***/0915

342*** TH Nguyễn Siêu 4.1B 

8 
Nguyễn Phạm Hồng 

Quang 
0916037*** 

TH Văn Chương 4.1B 

9 Nguyễn Thanh Thảo 0915226*** TH Nguyễn Trãi 4.1B 

10 Chu Thục Nguyên 0912126*** TH Kim Liên 4.1B 

11 Đặng Minh Châu 0912345*** TH Khương Mai 4.1B 

12 
Dương Phùng Khánh 

Linh 
0983061*** 

TH Kim Đồng 4.1B 

13 Hoàng Gia Huy 0936801*** TH Nguyễn Siêu 4.1B 

14 Hà Nam Khánh 0912041*** TH Dịch Vọng A 4.1B 

15 Quang Minh 0965383*** TH Sài Đồng 4.1B 

16 Phạm Nguyễn Hữu Hãi 0913003*** TH Dịch Vọng A 4.1B 

17 Nguyễn Linh Anh 0977087*** TH Nguyễn Siêu 4.1B 

18 Vũ Hiền Nhi 0983170*** TH Phương Liệt 4.1B 

19 Phạm Phương Anh 0904239*** TH Sài Đồng 4.1B 

20 Nguyễn Quang Minh 0935265*** TH Nguyễn Siêu 4.1B 

21 Phan Huy Hoàng 0912484*** TH Khương Mai 4.1B 

22 Trần Ngọc Phương 0904195***   4.1B 

23 
Nguyễn Phạm Nam 

Khánh 0913597*** 
  

4.1B 
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24 
Bùi Phạm Phương 

Nguyên 
0912770*** TH Kim Liên 

4.1B 

25 Hoàng Gia Phú 0968459***   4.1B 

3. Lớp 4.2A: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 2 hàng tuần, khai giảng vào 2/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 
Phạm Hải Nam 

0989255*** 
TH Hà Nội - Thăng 

Long 4.2A 

2 Vũ Quang Minh 0904285*** TH Tô Vĩnh Diện 4.2A 

3 Lê Khánh Hòa 0932332*** TH Trung Tự 4.2A 

4 Kim Nhật Minh 0987888*** TH Trung Tự 4.2A 

5 Nguyễn Linh Chi 0982848*** TH Phương Liệt 4.2A 

6 Đỗ Tân Thành 0912136*** TH thị trấn Văn Điển 4.2A 

7 Nguyễn Hiền Anh 0982550*** TH Thịnh Quang 4.2A 

8 Bùi Nhật Minh 0989318*** TH Trần Phú 4.2A 

9 Trần Minh Anh 0987251*** 

 
4.2A 

10 Nguyễn Cao Gia Bình 0912585*** 

 
4.2A 

11 Phạm Thanh Bình 01669758*** 

 
4.2A 

12 Trần Ngọc Phương Chi 0983053*** 

 
4.2A 

13 Vương Đình Quang Đạt 0936366*** 

 
4.2A 

14 Bùi Khánh Duy 0904706*** 

 
4.2A 

16 Phạm Tường Minh 0912126*** 

 
4.2A 

17 Nguyễn Lê Anh 0913530*** 

 
4.2A 

18 Nguyễn Thùy Linh 0912267*** 

 
4.2A 

19 Võ Anh Quân 0906008*** 

 
4.2A 

20 Quang Thanh 0976885*** 

 
4.2A 

21 Kim Phạm P. Anh 0974951*** 

 
4.2A 

22 Khánh Vân 0914929*** 

 
4.2A 

23 Trương Nhật Thu 0982959***   4.2A 
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4. Lớp 4.2B: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 7/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Trịnh Ngọc Khánh An 0944617*** TH Phan Đình Chiểu 4.2B 

2 Lê Nguyễn Anh Thư 0913325*** TH Thăng Long 4.2B 

3 Nguyễn Minh Thư 0983521*** TH Đại Mỗ 4.2B 

4 Nguyễn Quang Thanh 0976885*** TH Ngọc Thụy 4.2B 

5 Nguyễn Bá Thịnh 0963224*** TH Trung Yên 4.2B 

6 Dương Sơn Tùng 0913285*** TH Nam Trung Yên 4.2B 

7 
Phạm Gia Linh 

0904050***/09041

52*** TH Dịch Vọng A 4.2B 

8 Hoàng Trâm Anh 0989392*** TH Khương Đình 4.2B 

9 Phạm Lâm Giang 0903246*** TH An Hòa 4.2B 

10 Nguyễn Thành Đạt 0912272*** TH Chu Văn An 4.2B 

11 Nam Phương 0922765*** TH An Hưng 4.2B 

12 Trịnh Đức Anh 0936431*** TH Nam Thành Công 4.2B 

13 Hoàng Bảo Nam 0911189*** TH Trung Yên 4.2B 

14 
Trần Thị Hà Phương 

0940000***/09127

60*** 
TH Thành Công A 

4.2B 

15 Nguyễn Minh Đăng 0945727***   4.2B 

16 Nguyễn Huy Thạch 0912738*** TH Tràng An 4.2B 

17 Nguyễn Khang Minh 0945295***   4.2B 

18 Vũ Lâm Tuệ Anh 0983015*** TH Thanh Xuân Nam 4.2B 

19 Lương Khánh An 01238938*** TH Ngôi Sao 4.2B 

20 Nguyễn Mai Linh 0984348*** TH Trung Hòa 4.2B 

21 Nguyễn Đàm Linh Nga 0944221*** TH Nguyễn Trãi 4.2B 

22 
Nguyễn Nhật Minh 

0988080***/09121

82*** TH Lý Thái Tổ 4.2B 
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5. Lớp 4.3A: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 3 hàng tuần, khai giảng vào 3/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Trần Thục Anh 0904198*** TH Nguyễn Du 4.3A 

2 Nguyễn Hữu Hoàng Quân 0912155*** TH Nam Thành Công 4.3A 

3 Vũ Đình Dũng 0936216*** TH Kim Giang 4.3A 

4 Trần Hà Bảo Thư 0913534*** TH Trung Yên 4.3A 

5 Nguyễn Thị Ngọc Minh 0906656*** TH Tân Mai 4.3A 

6 
Nguyễn Hà Tuệ Minh 

0983562***/09863

43*** TH Trung Hòa 4.3A 

7 
Nguyễn Mai Thanh 

0946622***/09127

95*** TH Lý Thái Tổ 4.3A 

8 
Phạm Gia Bách 

0966452***/01636

929*** TH Ban Mai 4.3A 

9 Đặng Huyền Anh 0914912*** TH Trần Quốc Toản 4.3A 

10 Nguyễn Thế Dũng 0988013*** TH Tân Mai 4.3A 

11 Võ Trí Dũng 0935567*** TH Phan Đình Giót 4.3A 

12 
Nguyễn Khánh An 

0963224***/09028

24*** TH Phan Đình Giót 4.3A 

13 Nguyễn Quốc An 0963305*** TH Đông Ngạc B 4.3A 

14 
Nguyễn Gia Bách 

0989142***/09792

79*** TH Đặng Trần Côn 4.3A 

15 Lê Nguyễn Thảo My 0984567*** TH Nguyễn Bá Ngọc 4.3A 

16 Nguyễn Ngọc Hà My 0912640*** TH Hoàng Diệu 4.3A 

17 Dương Quang Minh 0983340*** TH Trưng Vương 4.3A 

18 
Lương Vũ Bảo Châu 

0985814***/09048

19*** 
TH Đoàn Thị Điểm 

4.3A 

19 Tạ Minh Đức 0983390*** TH Trung Yên 4.3A 
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20 Nguyễn Đình Tuấn Nam 0976143*** TH Trung Hòa 4.3A 

21 
Nguyễn Hoàng Phương 

Anh 0946824*** 
TH Cầu Diễn 

4.3A 

22 Trần Minh Duy 0975080*** TH Việt Nam - Cu Ba 4.3A 

23 Đào Thùy Dương 01694203*** TH Văn Chương 4.3A 

6. Lớp 4.3B: 

- Lịch học: 9h – 11h30 sáng Chủ nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT 
Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 
Hoàng Minh 

0969000***/09040

50*** TH Dịch Vọng A 4.3B 

2 Lê Mạnh Tuấn 0982327*** TH Khương Mai 4.3B 

3 Lê Minh Khoa 0904114*** TH Lê Qúy Đôn 4.3B 

4 Nguyễn Phùng Khánh An 0983699*** TH Kim Đồng 4.3B 

5 Lê Nguyễn Minh Ngọc 0978450*** TH Thanh Lương 4.3B 

6 Lê Ngọc Liên 0978934*** TH Nam Thành Công 4.3B 

7 
Vũ Ngọc Trung 

0983389***/09120

46*** TH Thành Công B 4.3B 

8 Vũ Tiến Phi 0934507*** TH Nguyễn Du 4.3B 

9 Dương Khánh Linh 0983254*** TH Quang Trung 4.3B 

10 Phạm Hà Linh 0904802*** TH Quỳnh Mai 4.3B 

11 Nguyễn Nam Hải 0903295*** TH Khương Mai 4.3B 

12 Đồng Tiến Minh 0916123*** TH Phan Đình Giót 4.3B 

13 Nguyễn Khánh Mai Anh 0989978*** TH Phan Đình Giót 4.3B 

14 Nguyễn Tuấn Minh 0904296*** TH Gateway 4.3B 

15 Nguyễn Mạnh Kiên 0915592*** TH Trung Hòa 4.3B 

16 Phùng Trí Bách 0912655*** TH Ban Mai 4.3B 

17 Nguyễn Thị Ngân Anh 01238215*** TH Kim Đồng 4.3B 

18 Nguyễn Thế Mạnh 0968250*** TH Láng Thượng 4.3B 
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19 Trần Lê Minh Châu 0983073*** TH Thanh Liệt 4.3B 

20 Hoàng Anh Khoa 0904612*** TH Thành Công B 4.3B 

21 Mai Ngọc Tường Vy 0904323*** TH Đoàn Thị Điểm 4.3B 

22 Ngô Bảo Nam 0918457*** TH Láng Thượng 4.3B 

23 Đặng Hoàng Phương Mai 0988092*** TH Phương Liệt 4.3B 

24 Lê Vy Anh 0929255*** TH Lý Thái Tổ 4.3B 

25 Lương Quang Tuấn 0983000*** TH Ngôi Sao 4.3B 

26 Trần Đức Anh 0985810*** TH Khương Thượng 4.3B 

DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 

KHỐI 5 

1. Lớp 5.1A: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 3/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Phạm Gia Huy 0945610*** TH Thịnh Quang 5.1A 

2 Trần Đặng Vũ Quốc 0963856*** TH Đoàn Thị Điểm 5.1A 

3 Phạm Viết Quang Đăng 0932557*** TH Văn Yên 5.1A 

4 Phạm Minh Anh 0903431*** TH Trưng Vương 5.1A 

5 Trịnh Nam Khánh 0906297*** TH Phương Liệt 5.1A 

6 Phạm Nguyễn Đăng Huy 0983068*** TH Đoàn Thị Điểm 5.1A 

7 Nguyễn Tiến Nam 0942292*** TH Trung Yên 5.1A 

8 Phạm Trọng Gia Bách 0917458*** TH Thịnh Quang 5.1A 

9 Nguyễn Lê Đức Kiên 0913531*** TH Trưng Vương 5.1A 

10 Đỗ Tiến Minh 0979099*** TH Thị trấn Phùng 5.1A 

11 Hứa Tuấn Đạt 0987355*** TH Sài Đồng 5.1A 

12 Trần Đức Anh 0913363***   5.1A 

13 
Tạ Duy Minh Nghĩa 0989583*** 

TH Archimedes 

Academy 5.1A 

14 Trần Yến Nhi 0913561*** TH Tân Triều 5.1A 

15 Đào Phương Anh 0903292***   5.1A 



CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress 

 

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress, số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng. 

Hotline: 01626 589 613 – www.toanboiduong.edu.vn Page 12  Page 
12 

 

16 Nguyễn Gia Bảo 0982400***   5.1A 

17 Hoàng Yến Chi 0978879***   5.1A 

18 Phạm Viết Quang Đăng 0932557*** 

 
5.1A 

19 Nguyễn Doãn Minh Đức 0914331*** 

 
5.1A 

20 Đào Lâm Dũng 0989145*** 

 
5.1A 

21 Trần Gia Bảo 0906295*** 

 
5.1A 

22 Nguyễn Minh Khuê 0982101*** 

 
5.1A 

23 Đinh Gia Linh 0976858*** 

 
5.1A 

24 Lê Gia Minh 01646438*** 

 
5.1A 

25 Vũ Minh Nhật 0966329*** 

 
5.1A 

26 Lương Gia Thái 0936229*** 

 
5.1A 

27 Lê Quỳnh Trang 0936630*** 

 
5.1A 

28 Nguyễn Minh Tuấn 0988090*** 

 
5.1A 

2. Lớp 5.1B: 

- Lịch học: 9h – 11h30 sáng thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 7/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Nguyễn Ngọc Mẫn Mẫn 0989080*** TH Thăng Long 5.1B 

2 Trương Quỳnh Chi 0982820*** TH Nguyễn Siêu 5.1B 

3 Nguyễn Hà Linh 0913501*** TH Đông Thái 5.1B 

4 Nguyễn Lương 0913576*** TH Thăng Long 5.1B 

5 Khôi Nguyên 0988056*** TH Ba Đình 5.1B 

6 Trần Nhật Đăng 0963831*** TH Dịch Vọng B 5.1B 

7 Ngô Gia Bình 0912567*** TH Khương Thượng 5.1B 

8 
Nguyễn Ngọc Trường 

Sơn 0981046*** TH Nguyễn Trãi 5.1B 

9 
Phạm Thanh Hà 

0982875***/0904278*** 
TH Nguyễn Trãi 5.1B 

10 Hoàng Yến Chi 0988454*** TH Trung Yên 5.1B 

11 Lê Nguyễn Thanh An 0912536*** TH Trung Văn 5.1B 
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12 Phạm Tiến Thành 0932357*** TH Đoàn Thị Điểm 5.1B 

13 Đinh Hồng Nhung 0969357*** TH Lê Trọng Tấn 5.1B 

14 
Kiều Gia Phúc 

0984990***/0926032*** TH Archimedes 

Academy 5.1B 

15 Lê Doãn Vinh Huyên 0983553*** TH Trung Hòa 5.1B 

16 Bùi Vũ Lâm Anh 0983250*** TH Nghĩa Tân 5.1B 

17 Trần Đức Duy Bảo 0986184*** TH Phương Mai 5.1B 

18 Nguyễn Vũ Hà Linh 0913079*** TH Nam Thành Công 5.1B 

19 Hán Khánh Ngọc 0912101*** TH Phan Đình Giót 5.1B 

20 Hồng Anh 0912668*** TH Cát Linh 5.1B 

21 Lương Gia Tùng 0989096*** TH Thành Công B 5.1B 

22 Nguyễn Linh Ngân 0983531*** TH Nghĩa Tân 5.1B 

23 Đặng Nam Khánh 0984994*** TH Trung Văn 5.1B 

24 Nguyễn Hồng Anh 0983294*** TH Đông Ngạc B 5.1B 

25 Như Mai 0904895*** 

 
5.1B 

26 
Trần Xuân Bách 

0948015***/0989846*** 
TH Nam Trung Yên 5.1B 

27 Đỗ Phan Khánh An 0904238*** TH Quảng An 5.1B 

28 Nguyễn Trí Hùng 0989301*** TH Lý Thái Tổ 5.1B 

29 Hoàng Thế Thái Sơn 0982124***/0982533*** TH Tràng An 5.1B 

30 Nguyễn Diệp Minh Châu 0902203*** TH Nam Thành Công 5.1B 

3. Lớp 5.2A: 

- Lịch học: 15h – 17h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT 
Họ và tên 

SĐT PH 
Trường Lớp  

1 
Lê Duy Hoàng 

0983048***/0903405*** 
TH Nguyễn Tri Phương 5.2A 

2 Nguyễn Huy Anh 0983599*** TH Tây Sơn 5.2A 
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3 Bùi Phương Thảo 01667004*** TH Khương Đình 5.2A 

4 
Lê Thùy Dương 

0983569*** 
TH Archimedes 

Academy 5.2A 

5 Hồ Vương Gia Bảo 0982145*** TH Thành Công B 5.2A 

6 Bùi Thiên Quang 0904769*** TH Lý Thái Tổ 5.2A 

7 Phan Thục Linh 0989398*** TH Đông Thái 5.2A 

8 Nguyễn Minh Anh 0988182*** 

 
5.2A 

9 Lê Nhật Nam 0914874*** 

 
5.2A 

10 Nguyễn Huy Kiệt 0912819*** 

 
5.2A 

11 N.H.Phương Linh 0934358*** 

 
5.2A 

12 Nguyễn Gia Linh 0903203*** 

 
5.2A 

13 Hoàng Hải Long 0904236*** 

 
5.2A 

14 Nguyễn Hà Phan 0989326*** 

 
5.2A 

15 Tuấn Phát 01223228*** 

 
5.2A 

16 Đỗ Thu Phương 0912306*** 

 
5.2A 

17 Trần Anh Kiệt 0912586*** 

 
5.2A 

18 Minh Khôi 0988551*** 

 
5.2A 

19 Thục Anh 0989666*** 

 
5.2A 

20 Khánh Thy 0905721*** 

 
5.2A 

21 Đức Minh 0904259*** 

 
5.2A 

22 Trần Nhật Quang 0986486*** TH Kim Liên 5.2A 

23 Ngô Xuân Hiếu 0947561*** TH Phan Chu Trinh 5.2A 

24 Trịnh Mai Linh 0912102*** TH Ngôi Sao 5.2A 

25 Nguyễn Gia Khôi 0989141*** TH Khương Mai 5.2A 

26 Đỗ Ngọc Minh Châu 0904584*** TH Lomonoxop  5.2A 
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4. Lớp 5.2B: 

- Lịch học: 15h – 17h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Nguyễn Mai An 0977406*** TH Ngọc Khánh 5.2B1 

2 Lê Châu Anh 0989788*** TH Lý Thái Tổ 5.2B1 

3 Nguyễn Hà Linh 0904156***   5.2B1 

4 Lê Phạm Mai Khanh 0983939*** TH Đoàn Thị Điểm 5.2B1 

5 Trương Gia Linh 0902695*** TH Nam Thành Công 5.2B1 

6 Nguyễn Hoàng Linh 01685273*** TH Lê Trọng Tấn 5.2B1 

7 Đinh Sơn Tùng 0904413*** TH Quỳnh Mai 5.2B1 

8 Nguyễn Tường Linh 0904151*** TH Thực Nghiệm 5.2B1 

9 Phạm Trung Nghĩa 0913513*** TH Kim Liên 5.2B1 

10 
Trần Quỳnh Chi 

0943876***/0912010*** 
TH Việt Nam - Cu Ba 5.2B1 

11 Chu Quang Sơn 0948015*** TH Đoàn Thị Điểm 5.2B1 

12 Vũ Phương Tùng 0972525*** TH Ngôi Sao 5.2B1 

13 Nguyễn Khánh Vi 0949209*** I - sắc Newton 5.2B1 

14 Nguyễn Cảnh Tùng 0903224*** TH Phan Đình Giót 5.2B1 

15 Cao Ngọc Diệp 0912301*** TH Nam Thành Công 5.2B1 

16 Lê Phúc Nguyên 0913577*** TH Đoàn Thị Điểm 5.2B1 

17 Nguyễn Phương Nhi 0912606*** TH Thái Thịnh 5.2B2 

18 Nguyễn Phú Bình 0979664*** TH Xuân La 5.2B2 

19 Nguyễn Minh Phương 0912058*** TH Khương Thượng 5.2B2 

20 
Phương Minh Trang 

0936193***/0912707*** TH Ngôi Sao 
5.2B2 

21 Nguyễn Minh Phương 0903270*** TH Khương Thượng 5.2B2 

22 Nguyễn Vân Hà 0904158*** TH Kim Liên 5.2B2 

23 
Nguyễn Đức Minh 

0989130*** 
TH Nguyễn Tri 

Phương 5.2B2 
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24 Minh Hiển 0989316*** 

 
5.2B2 

25 Châu Anh 0989266*** 

 
5.2B2 

26 Phùng Thị Bảo Thanh 0906008*** 

 
5.2B2 

27 Phan Trần Phước 0903403*** 

 
5.2B2 

28 Nguyễn Hoàng Lan 0983526*** 

 
5.2B2 

29 Phạm Minh Khôi 0903285*** 

 
5.2B2 

30 Trần Nguyễn Tú Anh 0904296*** 

 
5.2B2 

31 Tuê ̣Chi 0904189*** 

 
5.2B2 

32 Nguyễn Diệp Chi 0964649*** 

 
5.2B2 

33 Trần Nam Khánh 0902059*** 

 
5.2B2 

5. Lớp 5.3A: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 7/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Nguyễn Bảo Anh 0902276*** PTLC Gateway 5.3A1 

2 
Nguyễn Hùng Cương 

0913069*** 
TH Lý Thái Tổ 

5.3A1 

3 
Nguyễn Trọng Đức 

0913070*** 
TH Lý Thái Tổ 

5.3A1 

4 
Nguyễn Gia Hưng 

0984352***/0977999*** TH Archimedes 

Academy 

5.3A1 

5 
Nguyễn Gia Hân 

0983570*** 
TH Kim Liên 

5.3A1 

6 
Nguyễn Ngọc Linh An 

0982880*** 
TH Ngôi Sao 

5.3A1 

8 
Hoàng Nguyễn Như Mai 

0934697*** 
TH Quang Trung 

5.3A1 

9 
Lê Thục Quyên 

0912653*** 
TH Thành Công B 

5.3A1 

10 
Bùi Khánh Linh 

0945290*** 
TH Phương Mai 

5.3A1 

11 
Bùi Đình Nghĩa 

0912011*** 
TH Kim Đồng 

5.3A1 

12 
Trần Ngọc Nhật Minh 

0912343*** 
TH Nam Thành Công 

5.3A1 
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13 
Nguyễn Trần Thảo Vy 

0947094*** 
TH Nhật Tân 

5.3A1 

14 
Trần Mai Chi 

0904001*** 
TH Archimedes 

Academy 
5.3A1 

15 
Lã Trung Hiếu 

0913021*** TH Ngôi Sao 5.3A1 

16 
Nguyễn Qúy Hưng 

0904137***/0914260*** TH Thành Công B 
5.3A2 

17 
Đoàn Nguyễn Hoàng 

Ngân 
0915333*** TH Khương Mai 5.3A2 

18 
Trương Thị Quỳnh Chi 

0917134*** TH Trung Yên 5.3A2 

19 
Lã Đình Phong 

0984994***/0966688*** TH Trung Văn 
5.3A2 

20 
Đoàn Trí Hưng 

0904108*** 

 

5.3A2 

21 
Phan Khánh Linh 

0975412*** 

 

5.3A2 

22 
Nguyễn Tiến Minh 

0918565*** 

 

5.3A2 

23 
Chu Hà Nguyên 

0946540*** 

 

5.3A2 

24 
Bùi Thế Vinh 

0978335*** 

 

5.3A2 

25 
Quỳnh Trang 

0912128*** 

 

5.3A2 

26 
Võ Tuấn Dũng 

0989290*** 

 

5.3A2 

27 
Nguyễn Thanh Trúc 

0934506*** 

 

5.3A2 

28 Nhật Vy 
0904820*** 

 

5.3A2 

29 Phan Ngọc Khánh Chi 
0912349*** 

 

5.3A2 

30 Đinh Thị Ngọc Linh 
0912754*** 

 

5.3A2 
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6. Lớp 5.3B: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 7 hàng tuần, khai giảng vào 7/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 0125 868 0640. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Đặng Vũ Tuệ Lâm 0982928*** TH Thanh Xuân Nam 5.3B1 

2 Nguyễn Khánh Vy 0912348*** TH Dịch Vọng A 5.3B1 

3 Lê Tường Anh 0912978*** TH Nam Thành Công 5.3B1 

4 Nguyễn Đăng Cường 0995500*** TH Đoàn Thị Điểm 5.3B1 

5 Đào Khánh Chi 0902100*** TH Phan Chu Trinh 5.3B1 

6 Đoàn Anh Minh 0978999*** TH Thành Công B 5.3B1 

7 Trương Thùy Trang 0912425*** Marie Curie 5.3B1 

8 Nguyễn Hoàng Mi 0982264*** TH Kim Đồng 5.3B1 

9 
Nguyễn Hoàng Bảo 

Nghĩa 
0945012*** 

TH Hoàng Hoa Thám 5.3B1 

10 Nguyễn Hạnh Nhi 0904212*** TH Thành Công B 5.3B1 

11 Lê Duy Kiên 0988836*** 

 
5.3B1 

12 Ngô Đức Danh Lộc 0912768*** 

 
5.3B1 

13 Trương Gia Mạnh 0983909*** 

 
5.3B1 

14 Quang Minh 0912076*** 

 
5.3B1 

15 Trần Phương Linh 0983355*** 

 
5.3B1 

16 Vũ Khánh Lân 0904038*** 

 
5.3B1 

17 Minh Châu 0919790*** 

 
5.3B1 

18 Phương Thảo 2 0916830*** 

 
5.3B1 

19 Thiện Nhân 01666373*** 

 
5.3B1 

20 Vũ Diệu Lan Chi 0983250*** TH Bế Văn Đàn 5.3B2 

21 Nguyễn Bảo Phong 0912230*** Việt Nam - Cu Ba 5.3B2 

22 Trần Minh Châu 0913996*** TH Thực Nghiệm 5.3B2 

23 
Lương Đức Hiếu 

0904563***/0988095*** 
TH Mỹ Đình I 5.3B2 

24 Hùng Mạnh 0982705*** TH Đông Thái 5.3B2 
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25 Trần Thảo Linh 0912299*** TH Ngọc Khánh 5.3B2 

26 Lê Phan Quỳnh Anh 0918554*** TH Bế Văn Đàn 5.3B2 

27 Nguyễn Minh Dũng 0982860*** TH Phan Đình Giót 5.3B2 

28 
Phùng Thùy Linh 

0965452***/0915589*** 
TH Trung Tự 5.3B2 

29 Nguyễn Lê Hà Linh 
0934592***/0963789*** 

TH Kim Đồng 5.3B2 

30 Nguyễn Phương Thảo 0916830*** TH An Khánh B 5.3B2 

31 Lê Tuấn Thành 0943239*** TH Thanh Xuân Nam 5.3B2 

32 

Nguyễn Giang Phương 

Anh 
0983181*** TH Nam Thành Công 

5.3B2 

33 Nguyễn Hồ Chi Mai 0904183*** TH Đặng Trần Côn 5.3B2 

34 Ngô Đức Quyền 0918457*** TH Láng Thượng 5.3B2 

35 Lê Phương Linh 
0904302*** 

TH Archimedes 

Academy 5.3B2 

36 Đinh Hùng Phong 0912472*** TH Yên Hòa 5.3B2 

37 Bế Hà Gia Phát 0949026*** TH Thái Thịnh 5.3B2 

38 Quách Minh Lâm 0971658*** TH Nghĩa Tân 5.3B2 

39 Lê Công Toàn 0912244*** TH Thanh Xuân Nam 5.3B2 

7. Lớp 5.4: 

- Lịch học: 18h – 20h30 thứ 5 hàng tuần, khai giảng vào 5/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626589613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp  

1 Hoàng Anna 0981117*** TH Yên Hòa 5.4A 

2 Lương Bảo Ngân 0912768*** TH Kim Đồng 5.4A 

3 Nguyễn Đức Minh 0983088*** TH Thanh Xuân Nam 5.4A 

4 Nguyễn Kim Ngân 0968317*** TH Khương Đình 5.4A 

5 Nguyễn Phương Nhi 0912606*** TH Thái Thịnh 5.4A 

6 Nguyễn Quý Khang 0913039*** TH Dịch Vọng A 5.4A 

7 Vương Tuấn Huy 0903488***   5.4A 
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8 Đỗ Sơn Tùng 0983196*** TH Nam Trung Yên 5.4A 

9 
Lê Phúc Nguyên 

0936070***/0913577*** 
TH Đoàn Thị Điểm 5.4A 

10 Nguyễn Trâm Anh 0943971*** TH Thực Nghiệm 5.4A 

11 Phạm Khánh Duy 0985028*** TH Tân Mai 5.4A 

12 Trương Thị Quỳnh Chi 0917134*** TH Trung Yên 5.4A 

13 Nguyễn Đức 0912798*** TH Mai Dịch 5.4A 

14 Trần Hà Đan 0913076*** TH Ngọc Lâm 5.4A 

15 Phạm Minh Hiếu 01635632*** TH Bế Văn Đàn 5.4A 

16 
Trần Minh Hiếu 

0932329***/0904215*** 
TH Kim Liên 5.4A 

17 
Phùng Minh Long 

0904348*** 
TH Công nghệ giáo 

dục 5.4A 

18 Đinh Vũ Việt Anh 0979351*** TH Đại Mỗ 5.4A 

19 Bùi Cẩm Đào 0985549*** TH Đại Mỗ 5.4A 

20 Nguyễn Minh Phương 0982922*** TH Dịch Vọng B 5.4B 

21 Nguyễn Hà Linh 0943148*** TH Ba Đình 5.4B 

22 Dương Phạm Hà My 0904163*** TH Nguyễn Siêu 5.4B 

23 Đậu Phúc Minh 0904040*** TH Kim Đồng 5.4B 

24 Phạm Hà Vy 0914080*** TH Trung Yên 5.4B 

25 Nguyễn Huy Thuận 0902285*** TH Đông Thái 5.4B 

26 Nguyễn Giang An 0904988*** TH Đền Lừ 5.4B 

27 Vũ Huy Hoàng 0973876*** TH Sài Đồng 5.4B 

28 Nguyễn Khánh Linh 0904848*** TH Ngọc Khánh 5.4B 

29 

Nguyễn Ngọc Minh 

Nguyệt 
0912640*** 

TH Hoàng Diệu 5.4B 

30 Trịnh Lan Phương 
0904189***/0905276*** TH Phan Đình Giót 

5.4B 

31 Nguyễn Tùng Lâm 
0904518***/0904865*** TH Nam Trung Yên 

5.4B 

32 Phạm Anh Khôi 0912345*** Thăng Long Kismast 5.4B 

33 Nguyễn Hoàng Lan 0913505*** TH Thực Nghiệm 5.4B 
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34 Tô Gia Linh Thiếu SĐT TH Phương Mai 5.4B 

35 Nguyễn Phú Long 0912528*** TH Gia Thượng 5.4B 

36 Trịnh Hoài Phương Trung 0977563*** TH Ngôi Sao 5.4B 

37 Phạm Tiến Anh 0987809*** 

 
5.4B 

38 Công Khoa 0989096*** 

 
5.4B 

 


